
 

Tiếng Nước Tôi 1 

 

Bài 1: Dấu 

 
 

   

sắc huyền hỏi 
 

  

ngã nặng 
  



 

2 Tiếng Nước Tôi 

 

Dấu Sắc 
(Giúp các em đánh vần.) 

 

ó ó ó 

   

ó chó gió 
 

Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 
 

 

   
 

gio o cho 



 

Tiếng Nước Tôi 3 

Dấu Huyền 
(Giúp các em đánh vần.) 

 

ò ò ò 

  
 

bò cò sò 
 

Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 

  

   
 

bo co so 



 

4 Tiếng Nước Tôi 

 

Dấu Hỏi 
(Giúp các em đánh vần.) 

 

ỏ ỏ ỏ 

 

  
cỏ thỏ giỏ 

 

Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 

 

 

   
 

tho co gio 



 

Tiếng Nước Tôi 5 

Dấu Ngã 
(Giúp các em đánh vần.) 

 

õ õ õ 

 
  

gõ võ mõ 
 

Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 
 

 

   
mo go vo 



 

6 Tiếng Nước Tôi 

 

Dấu Nặng 
(Giúp các em đánh vần.) 

 

ọ ọ ọ 

   
bọ lọ cọ 

 

Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

   

   
   

lo co bo 


